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Hà Nội, ngày 30 thảng 9 năm 2026

Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; áp dụng mô hình quản lý
năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12
được sửa đổi, bố sung bởi Luật số 77/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi
hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2026 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương:

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc lập kế
hoạch, bảo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; áp
dụng mô hình quản lý năng lượng, thực hiện kiểm toán năng lượng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm.

2. Xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hằng năm, 5 năm về
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng
điểm.

3. Xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm

của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện hằng năm
từ 100.000 kWh trở lên.
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4. Mô hình quản lý năng lượng.

5. Trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung báo cáo kiểm toán năng lượng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (sau đây gọi là cơ sở);

b) Cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách
nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị);

c) Tổ chức kiểm toán năng lượng;

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hoạt động trong

lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đối với đơn vị trung gian vận chuyển, mua bán,
phân phối năng lượng thì không tính sản lượng mua bán, phân phối năng lượng
trong sản lượng năng lượng tiêu thụ của đơn vị.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Trang thông tin điện tử là trang thông tin điện tử về Cơ sở dữ liệu sử

dụng năng lượng quốc gia theo địa chi: http://dataenergy.vn

2. Năm Nlà năm hiện tại thực hiện báo cáo, được tính theo năm dương lịch.

3. Mức sử dụng năng lượng (SEC) là tổng mức năng lượng sử dụng để sản
xuất một đơn vị sản phẩm.

Chương II

XÂY DỰNG DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TRỌNG ĐIỆM, LẬP KÉ HOẠCH VÀ BÁO CÁO THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ,
ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Điều 4. Xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, lập
kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả

1. Việc báo cáo, tổng hợp dữ liệu sử dụng năng lượng hằng năm, xây dựng

kế hoạch năm và báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm
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và hiệu quả của cơ sở được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng năng
lượng quốc gia theo địa chi: http://dataenergy.vn.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, đôn đốc
và hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu các báo cáo tình hình sử dụng năng lượng, đăng

ký kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch năm, kế hoạch 5 năm về sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở, cơ quan, đơn vị.

3. Việc triển khai các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này có thể thực
hiện trên cơ sở phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ theo pháp luật về tổ chức chính

quyền địa phương.

4. Cơ sở, cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo trên Trang thông tin điện tử:

http://dataenergy.vn được quy định tại các biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục ban hành

kèm theo Thông tư này như sau:

a) Trước ngày 15 tháng 01 của năm N, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng

điểm theo danh sách đã được phê duyệt năm N-2, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân
sách nhà nước trên địa bàn có mức tiêu thụ điện trong năm từ 100.000 kWh trở

lên thực hiện báo cáo về tình hình tiêu thụ năng lượng trong năm N-1 tới Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở sử dụng

năng lượng và cơ quan, đơn vị theo mẫu 1.1 Phụ lục I;

Đơn vị Điện lực tỉnh, thành phố trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp và
cung cấp thông tin về dữ liệu tiêu thụ điện trong năm N-1 của các cơ sở sử dụng
điện trên địa bàn theo yêu cấu của cơ quan quản lý, phục vụ việc xây dựng danh
sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hẳng năm. Việc cung cấp, khai thác và
sử dụng dữ liệu phải đảm bảo phủ hợp với quy định về bảo mật thông tin và bảo

vệ dữ liệu khách hàng;

b) Trước ngày 30 tháng 4 hằng năm, cơ sở, cơ quan, đơn vị phải xây dựng

kế hoạch năm N và báo cáo thực hiện kế hoạch năm N-1 về sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở. Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch
năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng

trọng điểm theo Mẫu 1.2 đến Mẫu 1.7 Phụ lục I. Cơ sở lựa chọn một trong các

Mẫu phù hợp với ngành nghề hoạt động của mình để xây dựng kế hoạch năm N

và báo cáo thực hiện kế hoạch năm N-1. Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện

kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ quan, đơn vị
theo Mẫu 1.8 Phụ lục I;

c) Trước ngày 30 tháng 4 năm đầu tiên của mỗi chu kỳ kế hoạch 5 năm, cơ

sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

cho 5 năm tiếp theo và báo cáo thực hiện kế hoạch 5 năm liền kề trước đó. Mẫu

kế hoạch 5 năm và báo cáo thực hiện kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng tiết
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kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Mẫu 2.1 đến Mẫu
2.6 Phụ lục II;

d) Cơ sở được điều chỉnh kể hoạch khi có thay đổi đáng kể về phương thức

huy động nguồn điện, sản lượng phát điện hoặc thay đổi về nhiên liệu, điều kiện
thủy văn, phương thức sản xuất và kế hoạch sửa chữa.

Điều 5. Lập danh sách và báo cáo danh sách cơ sở sử dụng năng lượng

trọng điểm hằng năm

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, phê duyệt và ban hành danh sách cơ

sở sử dụng năng lượng trọng điểm của năm N-1 trên địa bàn, và gửi văn bản về

Bộ Công Thương để tông hợp trước ngày 31 tháng 3 năm N.

2. Báo cáo danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm quy

định tại Mẫu 1.9, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Mô hình quản lý năng lượng

1. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải áp dụng mô hình quản lý năng

lượng. Mô hình quản lý năng lượng được thực hiện theo các nội dung chính sau

đây:

a) Công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả tại cơ sở;

b) Xây dựng kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả của cơ sở; xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách và kế hoạch đã lập; quy
định chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện

kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở;

c) Có người quân lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 35

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quâ;

d) Tổ chức duy trì hệ thống đo đếm đáp ứng tiêu chuẩn, đảm bảo tính chính

xác của số liệu nhằm theo dõi, giám sát tình trạng sử dụng năng lượng, lập hồ sơ

thống kề tình hình tiêu thụ, sử dụng các dạng năng lượng hàng tháng, mức sử
dụng năng lượng (SEC), thiết lập đường cơ sở năng lượng, tính toán chỉ số hiệu

suất năng lượng, lập bảng cân bằng năng lượng của cơ sở;

đ) Thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng; đề xuất và lựa chọn thực hiện

các giải pháp quản lý và công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

quả;

e) Định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động về sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả.




















































































































































